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Kể từ khi lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện các cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc cho đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
ngày nay,  Đảng và Nhà nước ta luôn phát huy vai trò của các tôn giáo 
trong  khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, từ sau thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời, 
mặc dù phải giải quyết rất nhiều vấn đề vừa có tính cấp bách vừa có tính 
chiến lược để hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh nhưng 
việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo vào nhiệm vụ xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn luôn được xác định là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam. Kết quả được thể 
hiện ở việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; công tác tuyên truyền, vận 
động, tập hợp các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể nhân dân cùng những chuyển biến tích cực của các tôn giáo trong đời 
sống xã hội theo hướng "tốt đời đẹp đạo". 

1. Xuất phát từ quan điểm tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, hơn 
nữa là một thực thể trong đời sống văn hóa, tinh thần của một bộ phận 
nhân dân, nên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tôn trọng sự tồn tại của tôn 
giáo trong suốt các tiến trình của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, 
chủ trương, chính sách đối với tôn giáo và lãnh đạo công tác tôn giáo của 
Đảng ngày càng được hoàn thiện, phù hợp hơn giữa lý luận và thực tiễn.  

Với chủ trương  "Vận động đồng bào theo đạo – “Mở rộng Việt Nam 
công giáo cứu quốc hội”. Cố cảm hóa quần chúng các hội Phật thầy và 
Cao Đài"1  trong Nghị quyết lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng 
tháng Tám đã góp phần tạo nên sức mạnh của khối đoàn kết, thống nhất 
trong các lực lượng nhân dân, đưa đến thành công của Cách mạng tháng 

                                           
* ThS. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, (2000), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, tr.423-433. 
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Tám năm 1945. Trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc, dân 
chủ nhân dân sau này, khi xuất hiện những tình hình mới liên quan đến 
vấn đề tôn giáo, Đảng ta đã có những chủ trương cụ thể,  kịp thời để giải 
quyết,  trong đó đáng chú ý là các văn bản, chỉ thị:  Chỉ thị về vận động 
khối Hoà Hảo, ngày 7-4-1953 của Trung ương Cục miền Nam; Chỉ thị số 
39/KĐ, ngày 15-1-1953 của Phân Liên khu ủy miền Đông Về chính sách 
đối với Cao Đài trong tình hình mới; Chỉ thị số 94-CT/TƯ, ngày 21-9-
1954 do đồng chí Trường Chinh ký Về việc thi hành chính sách tôn giáo 
trong vùng mới giải phóng; Chỉ thị 29-CT/TƯ, ngày 27-6-1955 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng Về việc thi hành Sắc lệnh mới về vấn đề tôn 
giáo (Sắc lệnh 234 - S-L, do Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ký ban hành ngày 14-6-1955); Chỉ thị số 22-CT/TƯ, ngày 5-7-1961 của 
Ban Bí thư Về chủ trương và công tác đối với Đạo Thiên chúa ở miền 
Bắc; Chỉ thị số 161-CT/TƯ, ngày17-6-1963 của Ban Bí thư Về công tác 
vận động đồng bào theo đạo Phật, Cao Đài, Tin Lành trước tình hình, 
nhiệm vụ mới; Chỉ thị số 63/CT, ngày 17-6-1963 Về việc phản ánh âm 
mưu mới của địch lợi dụng tôn giáo chống cách mạng miền Nam. Chỉ thị 
số 48-CT/TƯ, ngày 3/3/1971 Về việc tích cực và chủ động sửa chữa sai 
lầm trong vùng Công giáo, kiên quyết giữ vững trật tự an ninh, kịp thời 
chống lại mọi hành động phá hoại của địch. Chỉ thị số 66-CT/TƯ, ngày 
26-11-1990, của Ban Bí thư Về việc thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TƯ, 
ngày 16-10-1990 của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác tôn giáo 
trong tình hình mới"; Chỉ thị số 37-CT/TƯ, ngày 02-7-1998 Về công tác 
tôn giáo trong tình hình mới... 

Về các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tôn giáo có các văn 
bản đáng chú ý: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng, tháng 1-1959) 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Về đường lối cách mạng miền 
Nam, đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất riêng cho 
miền Nam để tập hợp mọi lực lượng nhân dân miền Nam vào mục tiêu 
của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân 
dân bằng sức mạnh của quần chúng kết hợp với lực lượng vũ trang, trong 
đó đẩy mạnh công tác vận động các tôn giáo;  Nghị quyết số 40- NĐ/TƯ,  
ngày 01-10-1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về công tác tôn giáo 
trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TƯ, ngày 16-10-1990 của Bộ 
Chính trị Về đổi mới công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị quyết 
số 25-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003, của Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX Về công tác tôn giáo. 
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 Những quan điểm, chủ trương lớn về tôn giáo đều được đưa ra trong 
các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, đặc biệt là từ Đại hội VI đến 
nay thể hiện rõ những bước tiến quan trọng của quá trình hoàn thiện dần 
chủ trương, đường lối đối với tôn giáo của Đảng ta. Đặc biệt, Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là 
Cương lĩnh năm 1991) là một Văn kiện mang tính chiến lược của cách 
mạng Việt Nam sau thời kỳ đổi mới, trong đó chủ trương đối với tôn 
giáo được ghi rõ: "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ 
phận nhân dân. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo 
quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời chống việc lợi dụng tín ngưỡng để làm 
tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân"2. 

Đến Đại hội lần thứ XI của Đảng năm 2011, tổng kết 20 thực hiện 
Cương lĩnh năm 1991, Đảng ta bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối 
của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó chủ trương về 
tôn giáo được khẳng định:  "Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy 
định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi 
phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm 
tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân"3. 

Như vậy, theo hướng hoàn thiện và phát triển của đường lối cách 
mạng Việt Nam, các quan điểm, chủ trương của Đảng về tôn giáo ngày 
càng cụ thể hoá sự vận dụng tư tưởng về tôn giáo của Hồ Chí Minh vào 
nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2. Từ năm 1945 đến nay, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, 
pháp luật thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về tôn giáo, 
đồng thời đã không ngừng rà soát, hoàn thiện dần về mặt pháp luật đối 
với tổ chức và hoạt động của các tôn giáo.  

Văn bản mang tính chất pháp luật đầu tiên liên quan đến công tác tôn 
giáo là Sắc lệnh số 65, ngày 23-11-1945 do Chủ tịch Chính phủ lâm thời 
Hồ Chí Minh kí về việc bảo tồn cổ di tích và giao nhiệm vụ "bảo tồn tất 
cả cổ di tích trong toàn cõi Việt Nam" cho Đông Dương Bác cổ học viện. 
Tiếp theo đó, các văn bản pháp luật về tôn giáo đáng ghi nhận là: Văn 
bản số 315-TTG,  ngày 4-10-1953 do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Văn Đồng ký Về chính sách tôn giáo; Sắc lệnh số 197/SL, ngày 19-12-

                                           
2. Website Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, ngày 27-6-1991, cập nhật ngày 24/4/2006.  
3 Website Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), cập nhật ngày 4/3/2011.  
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1953, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban bố Luật Cải cách ruộng đất (Về 
vấn đề ruộng đất của tôn giáo tại Chương III của Sắc lệnh này);  Sắc lệnh 
234 - S-L, ngày 14-6-1955, do Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ký Về vấn đề tôn giáo;  Nghị quyết số 297-CP, ngày 11-11-1977 của 
Hội đồng Chính phủ về "Một số chính sách đối với tôn giáo"; Nghị định 
Số: 69/HĐBT, ngày 21-03- 1991 của Hội đồng Bộ Trưởng Quy định về 
các hoạt động tôn giáo; Nghị định số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19-04-1999 
của Chính phủ Về các hoạt động tôn giáo; Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn 
giáo do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI thông qua ngày 18-6-2004, 
bắt đầu thực hiện từ ngày 15-11-2004. Đến tháng 3 năm 2005, Chính phủ 
ban hành Nghị định về “Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh 
tín ngưỡng, tôn giáo”.  

Cùng với các văn bản pháp quy trên đây, Chính phủ đã ban hành 
nhiều thông tư, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình hành 
động.... thực hiện các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo. Đặc biệt, 
văn bản pháp luật tối cao và quan trọng nhất trong điều hành, quản lý đất 
nước là Hiến pháp năm 1992, tại Điều 70 Hiến pháp này nêu rõ : “Công 
dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn 
giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự 
của các tín ngưỡng, tôn giáo, được pháp luật bảo hộ. Không ai được 
xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo 
để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”4. Các văn bản quy 
phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực tôn giáo nói trên không những tăng 
nhanh về số lượng, mà còn phong phú, đa dạng và ngày càng hoàn thiện 
hơn về nội dung, giải pháp  thực hiện. Nếu trước đây các văn bản pháp 
luật về tôn giáo được ban hành dưới hình thức Sắc lệnh, Nghị quyết, Sắc 
luật, Nghị định thì đến nay nhiều Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị định, 
Quyết định, Thông tư, Chỉ thị liên quan đến công tác tôn giáo hoặc 
chuyên đề về công tác tôn giáo đã được ban hành.  

Về nội dung, các văn bản quy phạm pháp luật về tôn giáo luôn được 
chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn, 
khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của công dân; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tôn 
giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống lại sự nghiệp cách 
mạng. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, pháp luật về tôn giáo 
đã có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố sự đoàn kết, phát 

                                           
4. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Hà Nội, 1992, tr. 36.  
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huy sức mạnh nội lực của toàn dân tộc trong phát triển kinh tế và giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội. Trên cơ sở đó, công tác quản lý nhà nước 
về tôn giáo ngày càng đi vào nề nếp, theo chiều hướng nghiêm minh, 
khách quan của pháp luật. 

3.  Là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam trước sau như một xác định đồng bào theo các tôn 
giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn 
thực hiện nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn 
giáo, tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân, ngày càng tập hợp nhiều tổ 
chức tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trong các chức sắc, tín đồ các tôn 
giáo vào làm thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; 
kiến nghị với Đảng và Nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách để 
phát huy vai trò của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Ngay từ khi phát lệnh Tổng khởi nghĩa của Quốc dân Đại hội Tân trào 
tại căn cứ địa Việt Bắc từ ngày 16 đến 17-8-1945 để giành chính quyền 
về tay nhân dân, trong 10 chính sách lớn của Việt Minh tuyên bố thực 
hiện trước quốc dân, đồng bào, chủ trương về tôn giáo của Mặt trận được 
nêu rõ ở Chính sách thứ năm: "5. Ban bố những quyền của dân, cho dân: 
nhân quyền, tài quyền (quyền sở hữu), dân quyền, quyền phổ thông đầu 
phiếu, quyền tự do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng ngôn luận, 
hội họp, đi lại), dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền"5. Qua mỗi giai 
đoạn của cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều xác định nhiệm vụ cụ thể của công tác 
vận động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thể 
hiện trong Nghị quyết của mỗi kỳ đại hội hoặc trong Chương trình phối 
hợp thồng nhất hành động hằng năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp từ Trung ương đến địa bàn dân cư. 

4. Từ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo vào việc xây 
dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 
nước và công tác vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm thay 
đổi và nâng dần nhận thức về tôn giáo trong hệ thống chính trị và trong 
xã hội, các tôn giáo ngày càng gắn bó với khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Về cơ bản trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã khắc phục những 
định kiến, hẹp hòi về tôn giáo, chuyển dần sang cách nhìn tôn giáo với tư 
cách là nhu cầu tinh thần chính đáng của một bộ phận quần chúng nhân 

                                           
5.  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, T.7, trg. 560.  
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dân, được tôn trọng và bảo đảm sự tự do chọn lựa của người dân. Mối 
quan hệ giữa các cấp chính quyền và các tôn giáo, cụ thể là các tổ chức tôn 
giáo (Giáo hội, Hội thánh, Ban Trị sự, Hội đồng Giáo xứ...) đã được cải 
thiện căn bản theo hướng pháp quyền. Trên cơ sở các quy định của pháp 
luật, chính quyền các cấp đã cởi mở hơn trong việc phối hợp với các tổ 
chức tôn giáo thực hiện việc thụ phong, thuyên chuyển, cho phép thực 
hiện nhiệm vụ của chức sắc ở các vùng có đông đồng bào tín đồ các tôn 
giáo. Sự thăm viếng, chúc mừng, giúp đỡ nhiều mặt của chính quyền, Mặt 
trận và các đoàn thể các cấp đối với tôn giáo ngày một tăng cường, tạo 
nhiều thuận lợi cho các tôn giáo tổ chức các hoạt động của tôn giáo mình.  

 Xây dựng và khơi dậy truyền thống gắn bó với dân tộc; phát huy vai 
trò của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 
này có thể kể đến các tôn giáo tiêu biểu như sau: 

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Việt Nam lại bước vào cuộc 
chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đất nước ta, 
nhiều chức sắc, tín đồ Phật giáo trong cả nước hăng hái tham gia phong 
trào Tăng gia sản xuất, diệt giặc đói; phong trào Bình dân học vụ, diệt 
giặc dốt; tham gia xây dựng đời sống mới, xây dựng chính quyền nhân 
dân các cấp và cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội Khoá I nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Phật giáo cả nước đã tích cực tham gia các 
hoạt động ủng hộ cuộc kháng chiến của đồng bào Nam Bộ, ủng hộ Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam sang Pháp tham gia Hội nghị 
Phôngtennơblô… Từ Nam ra Bắc, các đoàn thể Tăng già Cứu quốc và 
Phật giáo Cứu quốc được thành lập khắp nơi, tập hợp tăng ni Phật tử vào 
công cuộc kháng chiến cứu quốc, nhiều chức sắc và tín đồ tiêu biểu tham 
gia Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt.   

Trong kháng chiến chống Pháp nhiều vị chức sắc trẻ tuổi sớm tham 
gia phong trào Phật giáo cứu quốc như Thích Trí Quang, Thích Thiện 
Minh, Thích Trí Nguyên ... Đóng góp cho công cuộc kháng chiến trong 
giai đoạn này đã có trên 400 thanh niên là tăng, sư hy sinh ở các chiến 
trường. Nhiều vị là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, có ảnh hưởng 
sâu rộng trong việc tập hợp tín đồ Phật giáo đi theo cách mạng và trên 
trường quốc tế như: Thiền sư Mật Thể, Hòa thượng Thiện Chiếu, Cư sỹ 
Lê Đình Thám... 

Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, đồng bào Phật giáo tiếp tục phát 
huy truyền thống "đạo pháp và dân tộc", bằng nhiều hình thức đã tham 
gia đóng góp sức người, sức của vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc. 
Nhiều chùa chiền, cơ sở thờ tự của Phật giáo là nơi che dấu cán bộ cách 
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mạng trong vùng tạm chiếm. Nhiều hoạt động đấu tranh của Phật giáo 
đối với chế độ Mỹ - Nguỵ ngay trong lòng địch góp phần quan trọng vào 
kết quả của các phong trào đấu tranh đô thị ở miền Nam trước năm 1975. 
Cùng với số chức sắc Phật giáo "cởi áo cà sa đi theo cách mạng" để cứu 
nước, nhiều chức sắc và đồng bào Phật tử trong vùng tạm chiếm đã dũng 
cảm không tiếc thân mình, tự thiêu đấu tranh chống Mỹ, Nguỵ để bảo vệ 
"Đạo pháp và dân tộc". Có những chức sắc Phật giáo là ngọn cờ yêu nước 
tiêu biểu như Hoà thượng Thích Trí Thủ; hoặc là thành viên quan trọng 
trong các tổ chức Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên 
minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam như Hoà 
thượng Thích Đôn Hậu… Trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc 
có nhiều liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước là 
tín đồ và chức sắc Phật giáo. Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, 9 
hệ phái Phật giáo trong toàn quốc6 đã thống nhất lại trong Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
thực hiện chủ trương: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.  

Ngay từ khi Cách mạng tháng Tám mới thành công, nhiều chức sắc và 
tín đồ Công giáo đã hăng hái tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước. 
Những hành động yêu nước tiêu biểu của đồng bào Công giáo có thể kể 
đến như: 

 Tại lễ mit tinh mừng Cách mạng tháng Tám thành công và tuyên bố 
thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 05-9-1945 ở Quảng 
trường Ba Đình lịch sử, những người Công giáo yêu nước đã tham gia 
công việc chuẩn bị và phục vụ buổi lễ với tất cả tâm huyết và trách 
nhiệm của người công dân trong chế độ mới. Khi thực dân Pháp trở lại 
xâm lược nước ta một lần nữa, cùng với nhân dân cả nước, ở Bắc Bộ 
hình thành các Ủy ban Liên lạc Công giáo kháng chiến khu III, khu Tả 
ngạn, khu IV, khu Việt Bắc. Linh mục Phạm Bá Trực, sau khi học lấy 
bằng tiến sĩ triết học, thần học tại Roma trở về nước tham gia chống 
Pháp, được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá I, là Uỷ viên Ban thường 
trực của Quốc hội và lên chiến khu tham gia kháng chiến. Các linh mục 
Vũ Xuân Kỷ, Nguyễn Thế Vịnh, Phạm Quang Phước, và nhiều người 
khác tham gia kháng chiến, bảo vệ cách mạng.   

                                           
6 . 1. Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, 2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, 3. Giaó 
hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, 4. Ban liên lạc Phật giáo yêu nước TP Hồ Chí Minh, 5. 
Giaó hội Tăng già nguyên thủy Việt Nam, 6. Giaó hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, 7. Giáo hội 
Thiên thai giáo Quán tông, 8. Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước  miền Tây Nam Bộ, 9. Hội Phật 
học Nam Việt.  
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Ở Nam Bộ, Liên đoàn Công giáo kháng chiến Nam Bộ cũng hình 
thành để tham gia chống Pháp. Nhiều chức sắc và tín đồ Công giáo tham 
gia kháng chiến, bảo vệ cách mạng được các linh mục yêu nước, tiêu 
biểu như Nguyễn Bá Luật, Lê Đình Hiền, Hồ Thành Biên, Võ Thành 
Trinh, Lương Minh Ký... giúp đỡ. Khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, 
một số linh mục và khoảng 500 người trong phong trào Công giáo lên 
đường tập kết ra Bắc. Số còn lại tiếp tục tổ chức chống Mỹ sau này7. 
Năm 1955 Hội nghị Công giáo toàn quốc quy tụ 191 đại biểu ba miền 
Bắc Trung Nam gồm 46 linh mục, 8 tu sĩ, 137 giáo dân là nhân sĩ, trí 
thức tiêu biểu để thành lập Ủy ban liên lạc những người Công giáo yêu 
tổ quốc, yêu hoà bình, nay là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.  

Năm 1956, tại buổi mit tinh ở xứ Hàm Long, Nhà thờ lớn Hà Nội để bày 
tỏ lập trường của người Công giáo trước những âm mưu lôi kéo người Công 
giáo chống lại cách mạng của thực dân Pháp và tay sai, cụ Ngô Tử Hạ, 
nguyên cố vấn và Bộ trưởng trong Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc 
Công giáo Hà Nội đã phát biểu: "Mấy chục vạn Công giáo miền Bắc xiết 
cùng hàng ngũ cùng toàn dân tích cực đấu tranh … Dù âm mưu của đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai thâm độc đến mấy cũng không thể chia rẽ được 
đồng bào Công giáo Việt Nam với nhân dân Việt Nam, cũng không thể lay 
chuyển được lòng tin tưởng của giáo dân với Hồ Chủ tịch"8.  Trong giai 
đoạn chiến tranh chống Mỹ cứu nước và từ ngày đất nước thống nhất đến 
nay, mặc dù phía Công giáo phải chịu nhiều tác động tiêu cực của các thế 
lực ngoại xâm và tay sai lợi dụng để chia rẽ, chống phá sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng những người Công 
giáo yêu nước vẫn luôn đồng hành với dân tộc. Sự hiện diện của họ trong 
các tổ chức cách mạng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ 
chức hội đoàn yêu nước (ở miền Bắc); Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt 
Nam và các hội  đoàn yêu nước (ở miền Nam) là những biểu hiện sinh động 
của tinh thần kính Chúa, yêu nước. 

So với đạo Phật và đạo Công giáo thì số lượng tín đồ của đạo Tin 
Lành ít hơn nhưng chức sắc và tín đồ đạo Tin Lành đã có những đóng 
góp đáng kể vào sự nghiệp chung của đất nước.  

Chức sắc và tín đồ đạo Cao Đài cũng đã có nhiều đóng góp tích cực 
vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Một số chức 
sắc tiêu biểu đã tham gia vào các tổ chức của cách mạng như: Ngọc đầu 

                                           
7 Linh mục Trần Tam Tỉnh. Thiên Chúa và Hoàng đế. Tr. 94. 
8 Báo Cứu quốc, ngày 8/4/1966.  
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sư Nguyễn Văn Ngợi, đại diện những người Cao Đài yêu nước miền 
Nam Việt Nam là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Thiếu tá (chính quyền Nguỵ 
Sài Gòn) Huỳnh Thanh Mừng, đại diện lực lượng yêu nước đạo Cao Đài 
Tây Ninh là Uỷ viên Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời 
cộng hoà miền Nam Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến, các Hội 
thánh Cao Đài đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng hai Huân chương 
kháng chiến hạng nhì, công nhận 4 anh hùng lực lượng vũ trang, 267 bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, 5.000 liệt sĩ… Trong công cuộc xây dựng đất 
nước hiện nay, các Hội thánh Cao Đài đã tích cực tham gia công tác xã 
hội, hoạt động từ thiện, vận động chức sắc, tín đồ Cao Đài hưởng ứng các 
phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.  

Phật giáo Hoà Hảo đã đóng góp vào quá trình đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong giai đoạn Ngô Đình Diệm ra sức 
càn quét, đánh phá lực lượng cách mạng, một số đơn vị vũ trang cách 
mạng lấy danh nghĩa lực lượng của giáo phái Phật giáo Hòa Hảo chống 
Diệm, bảo vệ cơ sở cách mạng. Một số binh sĩ Phật giáo Hòa Hảo trước 
đây bị mắc mưu tuyên truyền của Ngô Đình Diệm chống lại cách mạng 
đã trở về với cách mạng, trở thành đảng viên và giữ chức vụ quan trọng 
trong lực lượng vũ trang và các cơ quan chính quyền cách mạng. Nhiều 
thanh niên Phật giáo Hòa Hảo tình nguyện tòng quân tham gia cách 
mạng. Các phong trào "phá ấp chiến lược"; "đấu tranh chính trị chống 
bắt lính", "chống bắn pháo giết hại dân thường vô tội" .... diễn ra nhiều 
nơi ở vùng có đông tín đồ Phật giáo Hoà Hảo. Trong chức sắc và tín đồ 
của Phật giáo Hoà Hảo có những người tiêu biểu tham gia các lực lượng 
yêu nước ở miền Nam như Ông Huỳnh Văn Trí, đại diện lực lượng yêu 
nước trong Phật giáo Hoà Hảo là Uỷ viên Hội đồng cố vấn Chính phủ 
Cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam. Bà Huỳnh Thị Từ 
Tâm (mẹ của Ba Cụt- một trong những thủ lĩnh quân sự của các giáo 
phái Hoà Hảo những năm 50, thế kỷ XX), đại diện nhân sĩ yêu nước, 
được cử làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam tỉnh An Giang. Chỉ riêng ở An Giang, trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước đã có 975 gia đình liệt sĩ, 496 gia đình thương binh, 
6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều xã có đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo 
được phong đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang.  

Các tôn giáo đã có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời 
sống xã hội: 

 Về văn hóa, đạo đức: Trong quá trình hành đạo của chức sắc và tín 
đồ, tính hướng thiện của các tôn giáo đã có tác động tích cực đến việc 
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xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức của tín đồ, góp phần quan trọng vào 
kết quả xây dựng nền văn hóa của dân tộc. Về mặt tích cực, các nội dung 
trong giáo lý và các quy định trong giáo luật của các tôn giáo luôn hướng 
tín đồ thực hành "từ bi", "bác ái"; rời xa cái ác, đề cao việc làm điều 
thiện... đã góp phần tích cực trong việc hình thành các quan niệm tốt đẹp 
về  văn hóa, đạo đức của xã hội. Trên thực tế, ở địa bàn dân cư nào có 
đông đồng bào tín đồ tôn giáo thực hành đúng với các quy định của tôn 
giáo thuần túy thì ở đó ít có những tệ nạn xã hội xảy ra, an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được ổn định. 

Các hoạt động văn học, nghệ thuật, thi ca, âm nhạc, báo chí, tranh 
tượng, kinh sách, kiến trúc của cơ sở thờ tự, các lễ hội ... của tôn giáo đã 
và đang góp phần làm đậm đà bản sắc dân tộc và sự phong phú của nền 
văn hoá Việt Nam. Các lễ hội lớn của tôn giáo như lễ Phật Đản, Vu Lan, 
Giáng sinh.. không còn là của riêng Phật giáo hay Công giáo mà đã trở 
thành những sinh hoạt văn hoá chung của cộng đồng, xã hội.  

Hoạt động  nhân đạo, từ thiện của các tôn giáo góp phần an sinh xã 
hội: Theo thống kê của Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kể từ 
khi thành lập Giáo hội (1981) đến năm 2005, các hệ phái Phật giáo thuộc 
Giáo hội đã xây dựng được 25 Tuệ Tĩnh Đường, 655 phòng chẩn trị y 
học dân tộc để chữa bệnh, khám và phát thuốc miễn phí cho người 
nghèo. Trong phạm vi cả nước hiện có 165 lớp học tình thương, 16 cơ sở 
nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán trú, nhà nuôi trẻ em mồ côi, khuyết tật với 
6.467 em theo học. Trong những lúc đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, Phật 
giáo đã tích cực tham gia vào các hoạt động động cứu trợ, giúp đỡ nhân 
dân các vùng bị thiệt hại. Ngoài ra Tăng Ni Phật tử cả nước đã nhiệt liệt 
hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng 
nhà tình nghĩa, ủng hộ tuyến đầu tổ quốc, thăm viếng ủy lạo thương bệnh 
binh và bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, trại tâm thần, nhà dường lão; 
các chương trình tư vấn và trực tiếp giúp đỡ, chữa trị cho những bệnh 
nhân nhiễm HIV/AIDS.... Công tác từ thiện xã hội của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam từ năm 1981 đến năm 2005 đã thực hiện được trên 400 tỷ 
đồng, và hàng trăm tấn gạo, hàng ngàn phương tiện sản xuất, đi lại giúp 
nông dân nghèo, hàng chục ngàn tấn quần áo, thuốc men…  

Chức sắc và tín đồ Công giáo cũng rất tích cực trong hoạt động từ 
thiện, bác ái bằng các hình thức như: "Nồi cháo từ thiện", giúp kinh phí 
mổ tim, mổ mắt cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện; tình nguyện chăm 
sóc, chữa trị bệnh nhân AIDS; mở lớp nuôi dạy trẻ mầm non miễn phí; 
xây nhà tình thương cho người nghèo; tổ chức các đoàn khám và chữa 
bệnh cho người nghèo ở những vùng khó khăn vào các dịp lễ trọng của 
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Công giáo; giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Trong hai năm 2005 - 
2006, giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã chi 96 tỷ đồng cho các hoạt 
động từ thiện.  Các linh mục ở tỉnh Cà Mau đã quyên góp xây dựng 54 
cây cầu trị giá 1,6 tỷ đồng, 736 giếng nước sạch trị giá 1,3 tỷ đồng. Ủy 
ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng quyên góp 
được 1,120 tỷ đồng và những người Công giáo Việt Nam ở nước ngoài 
đã ủng hộ 68.194 USD giúp đồng bào bị thiên tai năm 2007. Nhiều chức 
sắc và tín đồ Công giáo ở Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang .... 
đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, xây trường học. Các tấm 
gương của các nữ tu ở các trại phong cùi, chăm sóc bệnh nhân 
HIV/AIDS, chất độc màu da cam đã được xã hội tôn vinh như nữ tu 
Nguyễn Thị Mậu 40 năm ở trại phong Di Linh (Lâm Đồng) đã được 
phong anh hùng lao động. Chị Nguyễn Thị Mai (Quảng Bình) dũng cảm 
cứu người trong trận lũ lịch sử ngày 26-4-2004 và hy sinh đã được Nhà 
nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ... 

Thực hiện phương châm hành đạo tích cực của các tổ chức tôn giáo 
góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững trật tự, an 
toàn xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng: 

Phát huy truyền thống “Hộ quốc - An dân”, chức sắc và tín đồ của  
Phật Giáo Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động ích nước lợi dân. 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã có nhiều hình thức kêu gọi, hướng dẫn chức sắc và tín 
đồ thực hiện phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Hệ 
thống tổ chức của Giáo hội  luôn hướng dẫn, vận động Tăng - Ni Phật tử 
tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là  cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chủ trì. Nhiều 
chức sắc, tín đồ Phật giáo tích cực tham gia đấu tranh với những âm mưu 
lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ đoàn kết giữa các tôn giáo.  

Với tinh thần Thư chung năm 1980 và đường hướng "đồng hành cùng 
dân tộc" của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong những năm gần đây, 
chức sắc và tín đồ Công giáo đã thực sự hoà nhập vào cuộc sống xã hội 
và đã  đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ 
thể hóa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 
Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã phát động một phong trào thi đua yêu 
nước trong đồng bào Công giáo với tên gọi "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo". Phong trào này đã 
được chức sắc và tín đồ Công giáo hưởng ứng tích cực với những cuộc 
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vận động, phong trào cụ thể ở từng địa phương như: "Xây dựng xứ họ 
đạo tiến tiến, sống tốt đời đẹp đạo", "Xây dựng xứ họ đạo bình yên", "Xứ 
họ đạo 4 gương mẫu". "Tiếng kẻng học bài" để chăm lo việc học cho con 
em trong họ đạo, "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền", "Hiền mẫu 
sống đạo hôm nay"... Trong số những gia đình, khu dân cư tiêu biểu thực 
hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư" có rất nhiều gia đình, khu dân cư  là người Công giáo. 

Các tôn giáo ngày càng gắn bó với dân tộc, với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã 
hội. Từ việc thay đổi nhận thức, ngày càng hoàn thiện và tích cực đổi 
mới thực hiện các chính sách tôn giáo của hệ thống chính trị, các tôn 
giáo ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc gắn bó với 
dân tộc và sự nghiệp cách mạng. Thư chung năm 1980 của Hội đồng 
Giám mục Việt Nam khẳng định: "Là Hội thánh trong lòng dân tộc Việt 
nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo 
truyền thống dân tộc hoà mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước."9. 

 Từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010, Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam đã triệu tập Đại hội Dân Chúa và tuyên bố Sứ điệp, trong đó khẳng 
định: "Vì ý thức rằng: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, đối với người Công 
giáo, không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi 
hỏi của Phúc âm”'10.  

Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo vào nhiệm vụ xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta đã góp phần quan trọng 
tạo nên những chuyển biến tích cực về phát huy vai trò của các tôn giáo 
trong đời sống xã hội: "Đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp 
tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn chung, các tổ 
chức tôn giáo đã xây dựng đường hướng hành đạo, hoạt động theo pháp 
luật; các tôn giáo được Nhà nước công nhận đã hành đạo gắn bó với 
dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây 
dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần vào công cuộc đổi mới đất 
nước"11./. 

                                           
9. Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 
10. Sứ điệp của Đại hội Dân chúa Việt Nam năm 2010. 
11 . Website Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá IX số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo, ngày 12 tháng 3 năm 2003. Cập nhật 
ngày 21/8/2006. 


